 PHÂN CÔNG CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II. Năm học: 2018-2019
	STT
	MÔN
	KHỐI
	HỌ TÊN GV
	PHÒNG 
	GHI CHÚ

	1
	Toán
	6
	Trần Thị Luyến
	5 phòng
	

	
	
	
	Trịnh Thị Thu Hiền
	6 phòng
	

	
	
	7
	Nguyễn Thị Phương Mai
	5 phòng 
	

	
	
	
	Bùi Thị Nguyệt
	3 phòng
	

	
	
	8
	Vũ Đức Hải 
	6 phòng
	

	2
	Ngữ văn
	6
	Đặng Thị Tâm
	5 phòng
	

	
	
	
	Lê Thanh Trường
	6 phòng
	

	
	
	7
	Nguyễn Thị Tuyết
	4 phòng
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Thủy
	4 phòng
	

	
	
	8
	Đồng Thị Mỵ
	4 phòng
	

	
	
	
	Đinh Thị Hà
	2 phòng
	

	3
	T.Anh
	       6
	Nguyễn Thị Hương
	8 phòng
	

	
	
	6
	Nông Thị Bích Phấn
	3 phòng
	

	
	
	7
	Nông Thị Bích Phấn
	6 phòng
	

	
	
	7
	Phạm Thị Mai Phương
	2 phòng
	

	
	
	8
	Phạm Thị Mai Phương
	6 phòng
	

	

4
	

Vật lí
	6
	Đỗ Thị Nguyên Tiêu
	5 phòng
	

	
	
	6
	Vũ Thị Hoa
	6 phòng
	

	
	
	7
	Lương Quang Cảnh
	8 phòng
	

	
	
	8
	Vũ Thị Hoa
	6 phòng
	

	5
	Hóa học
	8
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	3 phòng
	

	
	
	8
	Phạm Văn Phương
	3 phòng
	

	

6
	

Sinh học
	6
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	8 phòng
	

	
	
	6
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	3 phòng
	

	
	
	7
	Phạm Văn Phương
	8 phòng
	

	
	
	8
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	6 phòng
	

	
7
	
Lịch sử
	6
	Trương Thị Định
	11  phòng
	

	
	
	7
	Phan Thị Trang
	4  phòng
	

	
	
	7
	Trương Thị Định
	4  phòng
	

	
	Lịch sử
	8
	Phan Thị Trang
	6 phòng
	

	

8
	

Địa lí
	6
	Nguyễn Thị Vân
	11 phòng
	

	
	
	7
	Nguyễn Hữu Trường
	8 phòng
	

	
	
	8
	Nguyễn Hữu Trường
	6 phòng
	

	

9
	
Công nghệ
	6
	Nguyễn Thị Lan Anh
	8 phòng
	

	
	
	6
	Trần Thị Tâm
	3 phòng
	

	
	
	7
	Đặng Văn Ý
	8 phòng
	

	
	
	8
	Nguyễn Thị Lan Anh
	3 phòng
	

	
	
	8
	Lương Quang Cảnh
	3 phòng
	

	

10
	

GDCD
	6
	Nguyễn Thị Tuyết
	6 phòng
	

	
	
	6
	Nguyễn Thị Vân
	5  phòng
	

	
	
	7
	Nguyễn Thị Vân
	4 phòng
	

	
	
	7
	Động Thị Mỵ
	4 phòng
	

	
	
	8
	Nguyễn Thị Thủy
	4 phòng
	

	
	
	8
	Phan Thị Trang
	2  phòng
	


* Lên điểm: Thời gian nộp bài: Môn kiểm tra thứ 2 nộp sáng thứ 4(15/5), môn kiểm tra thứ 3 nộp sáng thứ 5(16/5); Môn kiểm tra thứ tư  nộp sáng thứ 6(17/5), môn kiểm tra thứ 5 nộp sang thứ 7(18/5); Lên điểm hoàn thành trong chiều thứ 7(18/5). Đ/c Nga hoàn thành các báo cáo nộp PGD.
	Làm phách: 
· Sáng thứ 2: Đặng Tâm, Tuyết, Mai, N.Hiền.
· Chiều thứ 2: Đặng Tâm, Tuyết, Mai, Mai Phương, N.Hương, Luyến, Lê Trường.
· Sáng thứ 3: Đặng tâm, Tuyết, Mai.
· Chiều thứ 3: Đặng Tâm, Tuyết, Mai Phương, N.Hiền, Luyến, Hải.
· Sáng thứ 4: Cảnh, Mỵ.
· Chiều thứ 4: Trang, Hải, N.Hiền, Mai.
· Sáng thứ 5: Nguyệt, Trang.
· Chiều thứ 5: Hải, Hà, Thủy, Mai, T.Hiền.
Lên điểm: Vũ Hoa, Hải, Hữu Trường, Quyên, N.Hiền, Luyến, Vân.
Ngày 11/5/2019
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 Đỗ Thị Nguyên Tiêu
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